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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Xuân Vinh 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Phạm Đức Hoàn.  

                                                     Bà Lê Thị Ngọc. 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Trọng Hà là Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân 
huyện NL. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện NL tham gia phiên toà: Bà 
Hoàng Thị Vân Anh - Kiểm sát viên.  

Ngày 09 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện NL, tỉnh TH, 
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 56/2024/HSST ngày 03 tháng 10 năm 2024 
theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 60/2024/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 12 
năm 2024 đối với các bị cáo:  

1. Phạm Tiến D, sinh năm 1976 tại huyện YĐ. Nơi ĐKNKTT và nơi ở hiện 
nay: Khu phố SĐ, thị trấn TN, huyện YĐ, tỉnh TH; Số căn cước công dân: 
038076020031; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: 
Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Con ông Phạm 
Hồng S và bà Lê Thị V; Vợ: Trương Thị T; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2015, 
nhỏ sinh năm 2017; Tiền sự: Không; tiền án: Không. Nhân thân: Ngày 26/5/2010 bị 
Toà án nhân dân quận NHS, thành phố ĐN xử 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời 
gian thử thách 24 tháng, về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 
thông đường bộ”, theo Bản án số 11/2010/HSST; ngày 05/6/2019 bị Toà án nhân 
dân huyện YĐ, tỉnh TH xử phạt 07 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 
14 tháng, về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Bản án số 29/2019/HSST.  

Bị tạm giữ ngày 29/4/2024, chuyển tạm giam từ ngày 08/5/2024 tại nhà tạm 
giữ Công an huyện NL, tỉnh TH. (Có mặt). 

2 Lương Văn S, sinh năm 1983 tại huyện NL. Nơi ĐKNKTT và nơi ở hiện 
nay: Thôn NX, xã QT, huyện NL, tỉnh TH; Số căn cước công dân: 03808300455; 
Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Nghề 
nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 10/12; Con ông Lương Văn Bình 
và bà Quách Thị C; Vợ: Hà Thị V; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh 
năm 2011; Tiền sự, tiền án: Không. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bị 
khai trừ Đảng theo Quyết định số 79-QĐ/UBKTHU ngày 22/7/2024 của Ủy ban 
Kiểm tra Huyện ủy NL.  

Bị tạm giữ ngày 29/4/2024, chuyển tạm giam ngày 08/5/2024 tại nhà tạm giữ 
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Công an huyện NL, tỉnh TH. (Có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Chị Hà Thị V, sinh năm 1988. Địa chỉ: Thôn NX, xã QT, huyện Ngọc Laực, 
tỉnh TH. 

Người làm chứng:  

- Anh Đào Đức S, sinh năm 1975. Địa chỉ: Thôn 4, xã NL, huyện NL, tỉnh 
TH. (Có mặt). 

- Chị Trương Thị T, sinh năm 1984. Khu phố SĐ, thị trấn TN, huyện YĐ, 
tỉnh TH. (Có mặt). 

- Anh Bùi Văn H, sinh năm 1993. Địa chỉ: Khu phố CT, thị trấn NL, huyện 
NL, tỉnh TH. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 

Hồi 08 giờ 45 phút, ngày 29/4/2024 Công an xã NL, huyện NL lập biên bản 
bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Tiến D đang có hành vi cất giấu trong 
người gói ma tuý có khối lượng 0,169 gam, loại Heroine và Lương Văn S, cất giấu 
trong người gói ma tuý, có khối lượng 0,217 gam, loại Heroine. Bùi Văn H sử 
dụng trái phép chất ma túy tại khu vực thôn Z, xã NL, huyện NL và toàn bộ tang 
vật vụ án. Theo lời khai của Phạm Tiến D và Lương Văn S: Khoảng 07 giờ 20 
phút, ngày 29/4/2024 D gọi điện cho S rủ nhau góp mỗi người 250.000 đồng đi mua 
ma túy về sử dụng, S đồng ý, rồi cả hai hẹn gặp nhau cùng đi, khi đi D gọi điện thoại 
cho người bán ma tuý hỏi mua loại heroin với số tiền 500.000 đồng. Người bán ma 
tuý hẹn D đến khu vực đồi keo thuộc thôn 4, xã NL, huyện NL để giao ma tuý, D và 
S đi xe mô tô đến điểm hẹn, trên đường đi S đưa cho D 250.000 đồng, đến khu vực 
vườn keo, S đứng ngoài chờ, D đi vào trong vườn keo gặp một người không quen 
biết mua 01 gói ma tuý, loại Heroine với giá 500.000 đồng, mua xong D chia gói ma 
túy thành hai phần, D cất giấu một phần, phần còn lại đưa cho S. D và S chuẩn bị đi 
về, thì bị Công an xã NL, huyện NL bắt quả tang. 

 Bùi Văn H khai nhận: Khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 29/4/2024, Hải đi bộ tìm 
mua ma túy sử dụng, khi đi đến khu vực vườn keo thôn 4, xã NL, huyện NL thì gặp 
Phạm Thúc H, sinh năm 1999, ở khu phố CT, thị trấn NL, huyện NL, H mua 02 viên 
ma túy loại hồng phiến với H số tiền 140.000 đồng. Mua được ma túy, H ngồi gần 
khu vực H bán ma tuý và sử dụng hết ma túy bằng hình thức hút thì lực lượng Công 
an xã NL bị bắt, còn Phạm Thúc H đã bỏ chạy thoát. Khi bỏ chạy, Phạm Thúc H đã 
để lại 01 túi nilon màu xanh bên trong có 20 gói nhỏ nilon màu vàng, bên trong mỗi 
túi đều có chứa ma túy loại heroin, 01 túi nilon màu xanh bên trong có chứa 87 viên 
hồng phiến màu đỏ và 01 viên hồng phiến màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn 
hiệu Nokia màu đen; 01 xe mô tô nhãn hiệu yamaha - sirius, biển kiểm soát 36B3-
33437. 
 Tại bản kết luận giám định số 1756/KL-KTHS ngày 04/5/2024 của Phòng 
kỹ thuật hình sự Công an tỉnh TH kết luận: 
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 - Chất bột màu trắng của túi niêm phong mã số NP0343 gửi giám định là ma 
tuý, có tổng khối lượng là 0,169g (không phẩy một sáu chín gam) loại: Heroin. 

 - Chất bột màu trắng của túi niêm phong mã số NP0345 gửi giám định là ma 
tuý, có tổng khối lượng là 0,217g (không phẩy hai một bảy gam) loại: Heroin. 

 - 87 (tám bảy) viên nén hình tròn màu đỏ của túi niêm phong mã số NP0341 
gửi giám định là ma tuý, có tổng khối lượng 9,233g (chín phẩy hai ba ba gam), loại 
Methamphetamine.  

- 01 (một) viên nén hình tròn màu xanh của túi niêm phong mã số NP0341 
gửi giám định là ma tuý, có tổng khối lượng 0,085g (không phẩu không tám năm 
gam), loại Methamphetamine. 

 - Chất bột màu trắng của túi niêm phong mã số NP0342 gửi giám định là ma 
tuý, có tổng khối lượng là 2,934g (hai phẩy chín ba bốn gam), loại Heroine. 

  Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng: 

  Phong bì là mẫu vật còn lại sau giám định có mã số niêm phong 0343, 0345; 
01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO và 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 
36B8-217.5601 thu giữ của Phạm Tiến D và 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 
36G5-191.08; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax thu giữ của Lương 
Văn S, (Cả 02 xe không thu giữ được đăng ký xe), Công an huyện NL đã chuyển 
đến Chi cục thi hành án dân sự huyện NL chờ xử lý. 

 Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu NOKIA, 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA 
BKS: 36B3-334.37 (Không thu giữ được đăng ký xe) và phong bì là mẫu vật còn lại 
sau giám định có mã số niêm phong 0341, 0342 tiếp tục tạm giữ tại cơ quan Thi 
hành án hình sự Công an huyện NL, để điều tra, xử lý bằng vụ việc khác. 

Tại bản cáo trạng số 55 ngày 02/10/2024. Viện kiểm sát nhân dân huyện NL 
truy tố Phạm Tiến D và Lương Văn S về tội “Tàng trữ trái phép chất Ma túy” theo 
điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà Kiểm sát viên giữ nguyên 
nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 
249, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự 
đối với bị cáo Dũng và áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51; 
Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo S. Xử phạt Phạm Tiến D 
mức án từ 21 đến 24 tháng từ và xử phạt Lương Văn S mức án từ 18 đến 21 tháng 
tù. Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.  

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 
Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định có mã 
số niêm phong 0343, 0345; tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn 
hiệu OPPO và 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 36B8-217.56 thu giữ của 
Phạm Tiến D và ½ giá trị xe mô tô nhãn hiệu YAMAHABKS: 36G5-191.08 Thu giứ 
của Lương Văn S. Tuyên trả lại chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax 
thu giữ của Lương Văn S cho chị Hà Thị V. Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình 
sự theo pháp luật. 

Đối với 01 điện thoại NOKIA và xe mô tô YAMAHA, BKS: 36B3-334.37. 
Phong bì là mẫu vật còn lại sau giám có mã số niêm phong 0341, 0342 tiếp tục tạm 
giữ tại kho vật chứng của cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện NL để điều 
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tra, xử lý bằng vụ việc khác. Đối với Phạm Thúc H, quá trình điều tra chưa đủ căn 
cứ để xử lý. Công an huyện NL, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, ra Quyết địch 
tách vụ án đối với số ma túy 9,318g Methamphetamine và 2,934g heroine điều tra 
và xử lý sau và xử phạt hành chính Bùi Văn H. 

 Trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai báo hành 
vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Chị Hà Thị V đã giao nộp đăng ký xe mô tô BKS: 36G5-191.08 và trình bày 
chiếc điện thoại là tài sản của chị, còn xe mô tô là tài sản chung của chị và bị cáo S, 
chị V đề nghị được trả lại chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 promax và ½ giá trị 
chiếc xe mô tô BKS: 36G5-191.08 thu giữ của bị cáo Lương Văn S. 

Người làm chứng có mặt trình bày phù hợp với tài liệu trong hồ sơ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 
Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Điều tra viên và Kiểm sát 
viên đã thực hiện chức năng nhiệm vụ đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, 
không có trường hợp nào bị tố cáo, khiếu nại phải giải quyết. 

[2]. Về căn cứ định tội và định khung hình phạt đối với các bị cáo: Lời khai 
của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác 
định khoảng 08 giờ 45 phút, ngày 29/4/2024 Phạm Tiến D và Lương Văn S góp 
tiền mua ma túy về sử dụng bị Công an xã NL, huyện NL đã bắt quả tang thu giữ 
trong người của Phạm Tiến D 01 gói ma tuý có khối lượng 0,169 gam, loại 
Heroine và thu giữ trong người của Lương Văn S 01 gói ma tuý, có khối lượng 
0,217 gam, loại Heroine. Vì vậy các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng 
số ma túy của hai bị cáo cất giữ là 0,386 gam loại Heroin. Cáo trạng của Viện kiểm 
sát nhân dân huyện NL truy tố các bị cáo là chính xác. 

[3]. Về tính chất vai trò và mức độ phạm tội của các bị cáo trong vụ án: 
Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định của 
Nhà nước về quản lý và sử dụng chất ma tuý. Để giữ nghiêm pháp luật và răn đe, 
giáo dục, phòng ngừa chung, phải lên cho các bị cáo mức án nghiêm khắc. Các bị 
cáo phạm tội không có sự phân công cấu kết chặt chẽ với nhau, nên thuộc trường 
hợp phạm tội mang tính chất đồng phạm giản đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 
17 Bộ luật Hình sự. Bị cáo D là người khởi xướng, chủ động đi mua ma túy và 
phân chia ma túy đưa cho Sơn cất giữ, do đó bị cáo D có vai trò cao hơn bị cáo S 
theo quy định tại Điều 58 Bộ luật Hình sự.  

Phạm Thúc H, ở khu phố CT, thị trấn NL, huyện NL, quá trình điều tra chưa 
đủ căn cứ xử lý. Cơ quan Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, ra Quyết địch 
tách vụ án đối với 9,318g Methamphetamine, 2,934g heroine để điều tra và xử lý 
sau và xử phạt hành chính Bùi Văn H là phù hợp. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các 
bị cáo: Các bị cáo không có tiền án, tiền sự, nên không bị áp dụng tình tiết tăng 
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nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành 
khẩn khai báo, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 
tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo D có bố là ông Phạm Hồng S là 
Thương binh và mẹ là bà Lê Thị V được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến 
hạng Nhì, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự. Bị cáo Phạm Tiến D có nhân thân xấu. Các bị cáo là người sử dụng ma 
túy, nên phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.  

[5]. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo là người sử dụng ma túy không có tài 
sản riêng, nên miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo là phù hợp. 

[6]. Về vật chứng: Số ma túy còn lại sau giám định có mã số niêm phong 
0343, 0345, các bị cáo tàng trữ là vật cấm lưu hành, nên tịch thu tiêu hủy. Chiếc 
điện thoại di động nhãn hiệu OPPO và xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 36B8-
217.56 là tài sản riêng của bị cáo Dũng (Mẹ của bị cáo cho bị cáo) liên quan đến hành 
vi phạm tội, nên tịch thu sung quỹ nhà nước. Xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA BKS: 
36G5-191.08 thu giữ của bị cáo S là của bị cáo S và vợ là Hà Thị V được hình thành 
trong thời kỳ hôn nhân, nên mỗi người có quyền sở hữu ½ giá trị tài sản, bị cáo S 
sử dụng xe vào việc phạm tội, chị V không biết, nên sung công quỹ nhà nước ½ 
giá trị chiếc xe và trả lại cho chị V ½ giá trị chiếc xe theo kết quả xử lý vật chứng 
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện NL. Đối với chiếc điện thoại di động nhãn 
hiệu Iphone 12 promax thu giữ của bị cáo S là tài sản của chị V mua ngày 24/3/2024 
có hóa đơn mua hợp lệ, bị cáo sử dụng điện thoại liên hệ với bị cáo D chị V không 
biết, nên trả lại chiếc điện thoại cho chị V là phù hợp. 

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA và xe mô tô nhãn hiệu 
YAMAHA, BKS: 36B3-334.37. Phong bì là mẫu vật sau giám có mã số niêm 
phong 0341 và 0342 tiếp tục tạm giữ tại Kho vật chứng của cơ quan Thi hành án 
hình sự Công an huyện NL để điều tra, xử lý bằng vụ việc khác là phù hợp. 

[7]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 
QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Tiến D và Lương Văn S phạm tội “Tàng trữ trái 
phép chất ma túy”. 

Căn cứ vào: Điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 
Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Phạm Tiến D. 

Căn cứ vào: Điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 
Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Lương Văn S. 

.Xử phạt: Bị cáo Phạm Tiến D 21 (Hai mươi mốt) tháng tù, thời hạn tù tính 
từ ngày tạm giữ 29/4/2024.  

Xử phạt: Bị cáo Lương Văn S 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ 
ngày tạm giữ 29/4/2024.  

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Phạm Tiến D và Lương Văn S. 
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Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, khoản 1 và 
điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

- Tịch thu tiêu hủy số ma túy trong Phong bì là mẫu vật còn lại sau giám 
định do phòng kỹ thuật Công an tỉnh TH phát hành, mặt trước có chữ T2, theo 
phiếu nhập kho số 2025/001 ngày 03/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện NL, tỉnh TH.  

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 
và xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, BKS: 36B8-217.56, theo phiếu nhập kho số 
2025/001 ngày 03/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện NL, tỉnh TH.  

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước ½ giá trị chiếc xe mô tô hiệu YAMAHA 
BKS: 36G5-191.08 và trả lại cho chị V ½ giá trị chiếc xe mô tô hiệu YAMAHA 
BKS: 36G5-191.08 theo phiếu nhập kho số 2025/001 ngày 03/10/2024 của Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện NL, tỉnh TH và theo kết quả xử lý vật chứng của Chi cục 
Thi Hành án dân sự huyện NL, tỉnh TH.  

Giấy đăng ký xe mô tô 36G5-191.08 sẽ được chuyển cùng bản án đến Chi 
cục Thi hành án dân sự huyện NL, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

- Tuyên trả lại chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax theo 
phiếu nhập kho số 2025/001 ngày 03/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện NL, tỉnh TH cho chị Hà Thị V. 

Tiếp tục thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA và xe mô tô nhãn 
hiệu YAMAHA, biển kiểm soát 36B3-334.37. Phong bì là mẫu vật còn lại sau giám 
định có mã số niêm phong 0341, 0342 đang lưu giữ tại Kho vật chứng của cơ quan 
Thi hành án hình sự Công an huyện NL để điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, khoản 1 
Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Phạm Tiến D và Lương Văn S mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai 
trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai, sơ thẩm có mặt các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan. Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng 
cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án 09/12/2024. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 
- Người có QLNVLQ; 
- TAND tỉnh TH; 
- VKSND tỉnh TH; 
- VKSND huyện NL; 
- CQCSĐT CA huyện NL; 
- CQTHAHS CA huyện NL; 
- Chi cục Thi hành án DS huyện NL; 
- Lưu HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
 
 
 
 
 

Lê Xuân Vinh 
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